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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 15/11/2021, Bộ Tư pháp  ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg  ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
I. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Mục tiêu xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

- Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.
- Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.
- Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, trong tổng thể các hoạt động xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần thúc đẩy, thực hiện toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cụ thể là xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, an ninh, trật tự được giữ vững; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

2. Nguyên tắc thực hiện
Việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
- Bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

3. Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm:

- Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật; công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xóa đói, giảm nghèo.

- Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo, theo dõi kết quả, kiểm tra, khen thưởng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

Quy định có 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật, 20 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm, gồm:
(1) Tiêu chí 1. Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn  (10 điểm); 
(2) Tiêu chí 2. Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (30 điểm); 
(3) Tiêu chí 3. Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý  (15 điểm);

(4) Tiêu chí 4. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (20 điểm);

(5) Tiêu chí 5. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (25 điểm).

2.6. Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã phải đáp ứng đủ 03 điều kiện:
 
(1)  Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên;
 (2) Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; 
(3) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 5. Thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để tư vấn việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

    6. Hội đồng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

     - Chủ tịch hội đồng: CT hoặc PCT UBND huyện;
     - Phó CT hội đồng:Trưởng phòng Tư pháp; mời đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam cấp huyện làm PCT Hội đồng;
     - Ủy viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan có liên qaun đến các tiêu chí như: Công an; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo; UBMTTQVN; VP Điều phối nông thôn mới; VP UBND; Thanh tra; Nội vụ; phụ nữ; Nông dân; Tài chính, Tài nguyên môi trường; Văn hóa thông tin (K1 Đ5 TT 09).
    Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng: thực hiện theo K4,5,6 Điều 5 TT 09).
7. Thư ký Hội đồng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Là công chức Phòng Tư pháp (K2, Đ 5 TT09).
Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch HĐ. 
Số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định nhưng không quá 15 người. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng:
a) Thẩm định, tham gia ý kiến về hồ sơ, kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
b) Tư vấn các sáng kiến, giải pháp và việc tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp đối với các tiêu chí, chỉ tiêu;
c) Tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng. Trường hợp không thể tham dự cuộc họp mà có lý do chính đáng thì phải gửi ý kiến bằng văn bản về các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản này cho Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng;
d) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, điều phối hoạt động chung và triệu tập, chủ trì cuộc họp Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ chủ trì cuộc họp và thực hiện các công việc do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền khi vắng mặt.
Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự. Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng tư vấn, thẩm định, thông qua các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng. Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của người chủ trì cuộc họp Hội đồng và Thư ký Hội đồng.
Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Đề nghị thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật;
b) Bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa thành viên Hội đồng với Phòng Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
c) Chuẩn bị tài liệu, nội dung cuộc họp Hội đồng và gửi các thành viên Hội đồng chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp;
d) Tiếp thu, hoàn thiện các tài liệu trong hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng hợp đề xuất của thành viên Hội đồng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
đ) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu;
e) Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn, thẩm định của Hội đồng theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.
II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
1. Thời hạn để rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

Quy định này đảm bảo phù hợp với các quy định về thời điểm số liệu báo cáo, thống kê, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổng hợp thông tin, số liệu được thuận lợi. Tuy nhiên, thực hiện theo thời hạn trên, thời gian để cấp xã tiến hành tổng hợp, chấm điểm (hoàn thành trước 10/01 của năm liền kề sau năm đánh giá). Để bảo đảm đánh giá, chấm điểm thực hiện đúng thời hạn, tiến độ, tránh dồn việc vào công chức Tư pháp - Hộ tịch, hàng năm, công chức Tư pháp – Hộ tịch có thể tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức cấp xã theo dõi, chấm điểm và đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm tiếp cận pháp luật.

2. Quy trình đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã

2.1. Bước 1:  Công chức chuyên môn cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách nhiệm tự chấm điểm, gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch theo yêu cầu và tiến độ được phê duyệt tại Kế hoạch.

Việc theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt năm đánh giá. Việc rà soát, tự chấm điểm của công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật nên hoàn thành và gửi kết quả đến công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm đánh giá để đảm bảo đủ thời gian thực hiện các bước tiếp theo đúng tiến độ.

2.2. Bước 2: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp kết quả vào Bảng chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật (Mẫu 02-TCPL-II). Sau khi tổng hợp kết quả tự chấm điểm, công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường (Mẫu 01 -TCPL-II) và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.3. Bước 3: Họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- ĐD Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thành phần cuộc họp: Cuộc họp do đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì. Thành phần cuộc họp bao gồm các công chức chuyên môn được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu; đại diện Công an cấp xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng thôn, làng, bản, ấp, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn); Tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố);
- Nội dung cuộc họp: Công chức Tư pháp – Hộ tịch trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các thành viên tham dự cuộc họp cho ý kiến về kết quả tự chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Các công chức cấp xã được giao theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật giải trình về kết quả theo dõi, tự chấm điểm về các chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn. Sau đó, chủ trì cuộc họp kết luận.

2.4. Bước 4: Trên cơ sở kết quả đánh giá, nếu đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch lập bộ hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện trước ngày 10 tháng 01 năm liền kề sau năm đáng giá.
Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ lục II);
b) Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu (Mẫu 02 Phụ lục II);
c) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 03 Phụ lục II);
d) Phiếu lấy ý kiến, bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở (Mẫu 04 Phụ lục II).
Đối với xã, phường, thị trấn chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu (bằng bản giấy hoặc bản điện tử) trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá để Phòng Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.5. Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tư pháp cấp huyện

Việc thực hiện trình tự, thủ tục rà soát, tự đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật phải hoàn thành trước ngày 10/01 của năm liền kê sau năm đánh giá.

3. Quy trình đánh giá, công nhận xã, phường thị, trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện

 Bước 1: Phòng Tư pháp thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Phòng Tư pháp tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn; yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chậm nhất trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu;
 Bước 2: Tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng để tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn. 

Bước 3: Căn cứ kết quả tư vấn, thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (bằng bản giấy hoặc bản điện tử) xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Hồ sơ trình bao gồm: Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật kèm theo biên bản cuộc họp hoặc Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của thành viên Hội đồng (nếu không tổ chức cuộc họp); Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu của từng xã, phường, thị trấn do Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thẩm định; dự thảo Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kèm theo danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công bố kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. Việc công bố kết quả thực hiện trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4. Niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4.1. Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày; đăng tải trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày hoặc thông báo trên Đài truyền thanh cấp xã (nếu có) ít nhất 03 (ba) lần trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày;
Kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật dùng để niêm yết là kết quả tổng hợp sau cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì đánh giá kết quả xây dựng cấp xã tiếp cận pháp luật và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, gửi Phòng Tư pháp.

4.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố kết quả thực hiện trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4.3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Quy trình đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

	Các bước quy trình
	Nội dung
	Thời gian
	Người thực hiện

	
	CẤP XÃ
	
	

	Bước 1
	Theo dõi, tự chấm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật
	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm đánh giá
	Các công chức cấp xã được giao theo dõi chỉ tiêu, tiêu chí

	Bước 2
	- Tổng hợp kết quả tự chấm điểm

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân
- Xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường

- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	02 ngày
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch

	Bước 3
	Tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
	01 ngày
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	Bước 4
	Lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

   + Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm; 

    + Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

     + Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

      + Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
	1/2 ngày
	Công chức tư pháp hộ tịch

	Bước 5
	Chỉnh lý, ký duyệt để gửi Hồ sơ đến Phòng tư pháp cấp huyện
	 1/2 ngày

(trước 05 tháng 01)


	Chủ tịch Ủy ban nhân  dân cấp xã

	
	Niêm yết kết quả tự chấm điểm
	10 ngày
	

	
	CẤP HUYỆN
	
	

	Bước 1
	- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tổ chức thẩm tra hồ sơ tiếp cận pháp luật của cấp xã

- Đề nghị cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp thẩm tra, cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (nếu cần thiết)

- Tổng hợp, lập dự thảo danh sách xã, phường, thị trấn  đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn  chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	10 ngày
	Phòng Tư pháp chủ trì, 

cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp

	
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết)
	 5 ngày
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	Bước 2
	Tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	01 ngày

(Trước ngày 20/01)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	Bước 3
	-  Hoàn thiện danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Hoàn thiện dự thảo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

- Xây dựng dự thảo Quyết định công nhậ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	03 ngày
	Phòng Tư pháp

	Bước 4
	Xem xét, ký Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.


	02 ngày

(Trước ngày 25/01)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	
	Đăng tải danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của địa phương
	Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày ký quyết định công nhận
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	CẤP TỈNH
	Đăng tải danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	
	Chỉ đạo, quyết định giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn.
	
	




PAGE  

